
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

HỌC KỲ: 1 - Năm học: 2021-2022

Môn học: Anh văn sơ cấp 1 Lớp: ENGA1.M11

Giảng viên: Ngô Thị Kim Phụng Mã GV:

 STT Mã số SV Họ và tên

Điểm thi 

Speaking 

+Presentation 

(30%)

Điểm

quá trình

(30%)

Điểm thi

CK

(40%)

Tổng điểm Điểm chữ Ghi chú

1 21522603 Phạm Đô Thành 8.2 9.5 7.5 8.30 Tám rưỡi

2 21520567 Ngô Trần Tuấn Anh 7.5 9.3 6.8 7.80 Tám

3 21522263 Tô Thế Kiệt 7.2 6.8 7.2 7.10 Bảy

4 21522408 Phan Trọng Nhân 6.5 8.4 6.3 7.00 Bảy

5 21522165 Thi Vĩnh Huy 6 7.1 5.2 6.00 Sáu

6 21521904 Nguyễn Đức Cường 8.7 7.9 7.4 7.90 Tám

7 21522234 Trần Đăng Khoa 8.5 9.1 7.3 8.20 Tám

8 21522210 Nguyễn Quốc Khánh 6.7 8.4 6.7 7.20 Bảy

9 21521337 Lê Công Quang 6.7 8.5 7.2 7.40 Bảy rưỡi

10 21521858 Ong Vương Gia Bảo 10 6.8 7.5 8.00 Tám

11 21522360 Ngô Hoài Nam 3.2 3.4 2.00 Hai Vắng 

12 21521820 Khương Việt Anh 7.3 8.6 6.6 7.40 Bảy rưỡi

13 21522716 Ngô Khánh Trình 8 7.1 8.5 7.90 Tám

14 21522138 Đỗ Gia Huy 7.5 10 8.2 8.50 Tám rưỡi

15 21522531 Trần Hoàng Quý 7.5 9.3 7.5 8.00 Tám

16 21522594 Võ Quyết Thắng 6.7 8.9 7.2 7.60 Bảy rưỡi

17 21522630 Võ Minh Thiện 7.3 8.2 5.3 6.80 Bảy

18 21522273 Lê Đình Lâm 8 8.6 5.9 7.30 Bảy rưỡi

19 21522084 Võ Ngọc Hoài 6.2 7.8 5.8 6.50 Sáu rưỡi

20 21522623 Ngô Minh Thiên 8.5 8.1 7.00 7.80 Tám

21 21521398 Nguyễn Thanh Tài 8.9 10 7.9 8.80 Chín

22 21520193 Hoàng Minh Đức 8.2 4.7 3.90 Bốn Vắng 

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)
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Xác nhận của TTNN Người kiểm tra của 

PĐTĐH

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)


